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	UBND QUẬN DƯƠNG KINH
TRƯỜNG THCS ĐA PHÚC 

Số:       /KH-THCS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đa Phúc, ngày     tháng 8 năm 2023



KẾ HOẠCH
Phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ 
Năm học 2023-2024

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD-ĐT;
Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 25/6/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS;
Căn cứ Công văn 4470/BGDĐT-CSVC ngày 28/9/2018 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố Hải Phòng ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD-ĐT thành phố Hải Phòng; Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND;
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hải Phòng; Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2023-2024;
Căn cứ vào tình hình thực tế và kết qủa đã đạt được trong năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Đa Phúc xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ năm học 2023-2024 như sau:
II. CĂN CỨ THỰC TIỄN
1. Quy mô trường lớp
Tổng số HS: 908 HS. Tổng số lớp: 19
Trung bình số HS/lớp: 41,75 HS
2. Thực trạng CSVC, TB&CN của nhà trường
* Về diện tích đất sử dụng: Tổng diện tích đất của trường là 9023 m2. 
* Thực trạng CSVC, TB&CN của nhà trường (có phụ lục kèm theo)
3. Những thuận lợi , khó khăn
3.1. Thuận lợi:
Cơ sở vật chất của nhà trường đang được đầu tư xây dựng, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động giáo dục và bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy và học trong giai đoạn hiện nay.
- Tổng số phòng học: 15 phòng với đầy đủ bàn ghế, hệ thống chiếu sáng, thoáng mát, được trang bị các thiết bị hiện đại.
- Các phòng học bộ môn: 03 phòng. 
- Khu hiệu bộ 07 phòng: Thư viện, phòng kế toán, phòng y tế,  phòng PHT, phòng HT, văn phòng và phòng làm việc chung của các bộ phân. 
- Trường có hàng rào kiên cố, tách biệt với khu dân cư. 
2.2. Khó khăn
- Năm học 2023-2024 trường tăng 02 lớp nên còn thiếu trang thiết bị, đồ dùng cho các phòng học (bàn ghế, tivi, tủ…). Các phòng chức năng và thực hành còn chưa có đủ. 
- Thiết bị, đồ dùng dạy học các khối lớp còn thiếu. Chưa có đủ đồ dùng cho việc thực hiện chương trình GDPT 2018. Nhiều đồ dũng cũ, tính chính xác không cao.
- Phong trào tự làm đồ dùng dạy học chưa phát triển.
- Trường có quy mô nhỏ nên kinh phí dành cho việc mua sắm, sửa chữa CSVC, TB&CN còn hạn chế.
III. MỤC TIÊU
Khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả CSVC, TB&CN sẵn có kết hợp việc phát động làm thêm đồ dùng, mua sắm trang bị, thêm thiết bị đồ dùng còn thiếu, bảo quản tu sửa nhỏ thiết bị đồ dùng sẽ giúp nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học, tiết kiệm kinh phí nhà trường và ngân sách nhà nước để đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Khai thác, sử dụng CSVC, TB&CN

	STT
	Nội dung/HĐ
	Kết quả
cần đạt
	Thời gian
	Dự trù kinh phí
	Phân công phụ trách

	1
	- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, (kiểm tra số lượng phòng học; chất lượng bàn ghế của học sinh, giáo viên) qua đó đề xuất với hiệu trưởng sửa chữa các CSVC, TB&CN bị hư hỏng (nếu có).
- Tổng vệ sinh khu vực, khuôn viên trường học, phòng học, khu hiệu bộ khu vực xung quanh trường.
- Chăm sóc bồn hoa, cây xanh tạo bóng mát ở sân trường. Trồng thêm hoa ở các bồn.
- Kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt lại các hệ thống điện, đèn, quạt...tại các phòng.
- Sắp xếp thời khóa biểu giờ học trong lớp, giờ học ngoài trời/trải nghiệm/phòng chức năng/phòng bộ môn (tránh trùng lặp)
	Biên bản kiểm kê
Các báo cáo theo biểu mẫu quy định

Báo cáo đề xuất sửa 

Sân trường sạch, an toàn, có cây xanh bóng mát, vườn trường

Biên bản kiểm tra.
	08/2023
	Nguồn kinh phí năm 2023
	- Phó hiệu trưởng, GVCN, Bảo vệ
 




- Phó hiệu trưởng lên kế hoạch lao động 
- GV, nhân viên và học sinh toàn trường cùng tham gia
- Phó hiệu trưởng, NV phụ trách CSVC, Bảo vệ
- Phó hiệu trưởng

	2
	- Thống kê lại toàn bộ TBDH, đề xuất tu bổ những TB hư, cũ cũng như mua sắm một số TB mới phục vụ cho năm học mới. 
- Chuẩn bị CSVC, TB&CN phục vụ khai giảng năm học mới.
- Phân công vệ sinh chuyên các khu vực trong nhà trường cho các lớp.
	Biên bản kiểm kê
Biên bản báo cáo






KH phân công lao động
	09/2023
	Nguồn kinh phí năm 2023 
	- Tổ trưởng chuyên môn, GV, cán bộ phụ trách thư viện, thiết bị.






- Phó HT, TPT. GVCN

	3
	- Duy trì trang Web của trường.
- Quản lý sổ sách, tình trạng cơ sở vật chất nhà trường.
- Duy trì vệ sinh chuyên. Chú ý nhiều tại các nhà vệ sinh.
	- Hồ sơ online quản lý CSVC, TB&CN
- Sân trường, lớp học, nhà vệ sinh Xanh - Sạch - Đẹp
	10/2023
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS,HT)
	- Hiệu trưởng, giáo viên Tin,
Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách, GV phụ trách thiết bị, thư viện, GVCN các lớp.

	4
	- Kiểm tra thư viện (việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh, sổ sách, bảo quản, phân loại, tinh thần thái độ làm việc…)
- Phát động các lớp bổ sung sách thư viện 50K tại các lớp.
	- Báo cáo kiểm kê
- Thư viện gọn gàng, sạch sẽ.
- Các lớp đều có thư viện 50K
	10/2023
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS,HT)
	- Phó hiệu trưởng, Công Đoàn, thư viện, 
- GVCN

	5
	- Phát động trồng cây, hoa chào mừng ngày 20/11. 
- Giáo dục học sinh ý thức giữa gìn nhà trường thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt Đoàn-Đội, sinh hoạt đầu tuần.
	- Trường lớp sạch đẹp; mỗi lớp trồng 1 bồn hoa.
- Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nhà trường cho HS
	11/2023
	- PHHS ủng hộ đất, cây hoa…
- Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS,HT)
	Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách; Công đoàn, GVCN.

	6
	- Lập kế hoạch kiểm kê CSVC, TB&CN tăng giảm trong năm.
- Chuẩn bị CSVC phục vụ Hội khỏe Phù Đổng và kiểm tra học kỳ I.
	Báo cáo
	12/2023
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS,HT)
	Phó hiệu trưởng, Công Đoàn, Tổng phụ trách, GV được phân công.

	7
	- Theo dõi việc sử dụng đồ dùng, thiết bị giảng dạy của giáo viên.

- Chuẩn bị CSVC tổ chức Festival Tiếng Anh.

- Vệ sinh trường lớp, khuôn viên trường học, kiểm tra lại cơ sở vật chất của trường trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.
- Phân công trực ban, giữ gìn, bảo quản CSVC, TB&CN nhà trường trong thời gian nghỉ Tết.
	- Trường lớp sạch đẹp


- KH tổ chức Festival Tiếng Anh.






- Bảng phân công trực.

	01/2023
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS,HT)
	- Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng, thư viện, thiết bị. 

- Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách, GV môn Tiếng Anh.
- Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách, GVCN.

	8
	Phát động Tết trồng cây, chăm sóc và trồng cây xanh.
	- Vườn cây xanh, tốt
	02/2024
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS,HT)
	- Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách, Công đoàn, GVCN.

	9
	- Theo dõi tình hình cảnh quan môi trường (phát huy phong trào đội HS tình nguyện tổng vệ sinh trường lớp)
	 Báo cáo
	03/2024
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS,HT)
	- Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách (lập kế hoạch), 
- Công đoàn, GV, GVCN.

	10
	- Kiểm tra tình hình CSVC chuẩn bị kỳ thi học kỳ II.
- Kiểm tra thiết bị dạy học (quan sát, trao đổi với cán bộ phụ trách thiết bị).
- Kiểm tra thư viện (việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh, sổ sách, bảo quản, phân loại, tinh thần thái độ làm việc,...) 
	Báo cáo
	04/2024
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS,HT)
	- Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách; Tổ trưởng, thư viện, thiết bị. 

	11
	- Kiểm kê CSVC cuối năm.
- Lập kế hoạch sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt…
- Vận động học sinh tặng lại SGK cho thư viện, áo trắng tặng bạn nghèo (cho học sinh nghèo năm học mới).
- Tổng vệ sinh trước khi nghỉ hè.
	- Biên bản kiểm kê.
- Kế hoạch


- SGK, đồng phục đã qua sử dụng.
	05/2024
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS,HT)
	- Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách  GVCN; NV  Thiết bị, thư viện, nhân viên bảo vệ.



2. Sửa chữa, bảo trì CSVC, TB&CN
	STT
	Nội dung/HĐ
	Thời gian
	     Dự trù kinh phí
	Phân công phụ trách


	1
	Sửa chữa bàn ghế HS
	Định kì 8/2023
Đột xuất nếu có 
hư hỏng
	NS năm 2023
	Đc Phương
Nguyên


	2
	Sửa chữa máy tính, mạng Internet phòng Tin học
	Định kì 8/2023
Đột xuất nếu có 
hư hỏng
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương
Trang
Nguyên

	3
	Sửa chữa máy photo
	Đột xuất nếu có 
hư hỏng
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Hoạ
Nguyên

	4
	Sửa chữa, bảo dưỡng  đường điện, hệ thống quạt các phòng học. Sửa chữa, bảo dưỡng  điều hòa các phòng làm việc.
	Định kì 8/2023,
1/2024
Đột xuất nếu có 
hư hỏng
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 


	5
	Sửa chữa các cửa số, thay cửa bị mối mọt.
	Định kì 8/2023
Đột xuất nếu có 
hư hỏng
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 
Bảo vệ

	6
	Sơn, sửa tường bao nhà trường.
	8/2023
	Nguồn kinh phí của nhà trường.
	Đc Trang
Phương
Bảo vệ

	7
	Xây mới nhà xe gv, tôn nền 
	8/2023

	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 
Bảo vệ

	8
	Sửa nền nhà vệ sinh, thay thế vòi nước, bồn rửa tay nhà vệ sinh HS
	Định kì 8/2023
Đột xuất nếu có 
hư hỏng
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 
Bảo vệ

	9
	Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị âm thanh, TV...
	Định kì 8/2023
Đột xuất nếu có 
hư hỏng
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 


	10
	Trồng bổ sung cây xanh trong nhà trường; mua phân bón cây xanh
	Định kì 8/2023,
11/2023
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 


	11
	Bảo dưỡng bình cứu hỏa
	Định kì 8/2023
Đột xuất nếu có 
hư hỏng
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 
Bảo vệ


	12
	Nạo vét hệ thống cống thoát nước
	8/2023
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 
Bảo vệ


3. Mua sắm, bổ sung CSVC, TB&CN
	STT
	Nội dung/HĐ
	Thời gian
	Dự trù kinh phí
	Phân công phụ trách

	1
	SGK, SGV lớp 8 chương trình GDPT 2018.
Thiết bị, đồ dùng dạy học môn: KHTN, Thể dục...
	8/2023
Đột xuất nếu GV đề xuất theo nhiệm vụ
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 


	2
	Thiết bị cho các phòng học( Bàn ghế HS loại 04 chỗ ngồi, tivi, tủ...)
	8/2023

	Xin UBND quận cấp kinh phí
	Đc Phương 
Nguyên 


	3
	Hệ thống bảng biểu, pano...
	Định kì 8/2023,
Đột xuất nếu yêu cầu theo nhiệm vụ
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 


	4
	Mua bổ sung cốc chén tiếp khách
	8/2023

	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 


	5
	Mua ghế chào cờ cho HS khối 6
	8/2023
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc TPT, GVCN


	6
	Mua bổ sung quạt treo tường; quạt cây cho phòng GV
	8/2023
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 


	7
	Mua sắm thiết bị phòng Y tế
	8/2023
	Nguồn kinh phí năm học 2023-2024 (NS, HT)
	Đc Phương 
Nguyên 



V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
1.1. Đối với Hiệu trưởng
- Xây dựng kế hoạch quản lí, phát triển CSVC, TB&CN nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch, chịu trách nhiệm chung về các hoạt động phát triển CSVC, TB&CN của nhà trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thực hiện CTGDPT 2018; làm tốt công tác tham mưu về xây dựng CSVC, bổ sung trang thiết bị dạy học.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức phụ trách hoạt động phát triển CSVC, TB&CN.
- Chỉ đạo trực tiếp công tác thực hiện khai thác, sử dụng, sửa chữa, mua sắm CSVC, TB&CN theo yêu cầu CTGDPT 2018 và kiểm tra đánh giá việc thực hiện. 
1.2. Đối với Phó Hiệu trưởng
- Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, quản lý các phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục và hoạt động phát triển CSVC, TB&CN phục vụ dạy học, giáo dục;
- Chỉ đạo các cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển CSVC, TB&CN theo đúng quy định;
- Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến bảo quản, sử dụng CSVC, TB&CN.
1.3. Đối với tổ trưởng tổ chuyên môn
- Theo dõi việc khai thác, sử dụng đồ dùng, thiết bị của GV trong tổ.
- Tổng hợp báo cáo đề xuất các vấn đề liên quan đến việc khai thác, sử dụng CSVC, TB&CN.
1.4. Đối với giáo viên
- Chịu trách nhiệm trong việc khai thác, sử dụng, bảo quản CSVC, TB&CN trong giảng dạy và giáo dục.
- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế quản lý CSVC, TB&CN.
- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề nâng cao năng lực sử dụng CSVC, TB&CN phục vụ dạy học, giáo dục do các cấp tổ chức.
- Sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết, liên quan đến mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận, bảo quản và sử dụng CSVC, TB&CN phục vụ tổ chức dạy học và các hoạt động khác với nhà trường để mang lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị.
1.5. Đối với nhân viên Thư viện, Thiết bị
- Quản lý mọi hoạt động của thư viện, thiết bị.
- Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.
- Tham mưu với lãnh đạo trường về kế hoạch Tổ chức Ngày hội đọc sách; kế hoạch thi đồ dùng dạy học tự làm, sử dụng đồ dùng dạy học...
- Tham mưu, lập danh sách CSVC, TB&CN cần mua sắm đáp ứng yêu cầu cho năm học tới (ưu tiên lớp 6 và thực hiện CTGDPT 2018)
1.6. Kế toán
 Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo trì CSVC, TB&CN. Giám sát tài chính, ký duyệt chứng từ thanh toán; Theo dõi hạn mức kinh phí và công tác thanh, quyết toán trong đầu tư mua sắm.
2. Công tác kiểm tra, giám sát
- Kiểm tra hoạt động sử dụng, bảo quản, sửa chữa, mua sắm CSVC, TB&CN: Theo kế hoạch tháng.
- Thực hiện xuyên suốt trong cả năm học; đánh giá xếp loại vào cuối tháng 5/2024.
	3. Chế độ báo cáo
- Hàng tháng, bộ phận thư viện, thiết bị, tổng kết công tác tháng và lập kế hoạch cho tháng tới.
- Sơ kết từng học kỳ.
- Báo cáo theo yêu cầu của ngành.
	Trên đây là kế hoạch phát triển CSVC, TB&CN của trường THCS Đa Phúc năm học 2023-2024. Yêu cầu toàn thể CB, GV, NV nhà trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phản ánh kịp thời đến lãnh đạo nhà trường để được giải quyết kịp thời.
	Nơi nhận: 
- BGH;
- CTCĐ,TT;
- Lưu: VT.
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